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BẢNG ĐIỂM
HỌC KỲ :    I    – 	NĂM HỌC: 2021 -2022
Họ và tên học sinh: Nghiêm Bá Thái	–   Giới tính: Nam
Ngày sinh: 10/07/2005  			     Nơi sinh: Lâm Đồng
Lớp: 11B2				
Kết quả học tập 
					
	Môn
	Kiểm tra thường xuyên
	KT GK
	KT CK
	ĐTB

	Toán
	6.3
	6.7
	5.8
	5.6
	6.8
	
	

	Lý
	7.0
	5.6
	6.8
	6.2
	7.1
	
	

	Hóa
	5.4
	7.1
	6.7
	
	8.2
	
	

	Sinh
	8.5
	8.3
	    5.0
	
	7.4
	
	

	Tin
	     7.0
	     7.3
	
	
	       6.3
	
	

	Văn
	5.8
	6.0
	5.0
	5.5
	6.0
	
	

	Sử
	8.0
	7.0
	
	
	8.2
	
	

	Địa
	7.0
	8.0
	
	
	8.1
	
	

	Anh
	7.0
	7.0
	7.0
	4.0
	7.8
	
	

	GDCD
	7.0
	7.5
	
	
	8.3
	
	

	Công nghệ
	6.0
	7.0
	
	
	7.0
	
	

	Thể dục
	Đ
	Đ
	Đ
	
	Đ
	
	

	GDQP
	8.0
	8.0
	
	
	8.0
	
	


Điểm trung bình các môn:  
Xếp loại chung:
Học lực:			-Hạnh kiểm:				


Quận 12, ngày 17  tháng 01 năm 2022
	Xác nhận của GVCN 			                 	HIỆU TRƯỞNG	


